	TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II (tiết 51)
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	MÔN: ĐỊA LÍ-LỚP 8

	
	Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày làm bài 23/4/2018


I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Kiểm tra, đánh giá kiến thức học sinh về các đơn vị kiến thức sau:

- Đặc điểm chung của sông ngòi Việt Nam.

- Đặc điểm các miền khí hậu nước ta.

- Đặc điểm chung của địa hình Việt Nam.
- Các loại đất chính ở nước ta.
2. Kỹ năng:

- Rèn luyện kỹ năng vẽ biểu đồ và phân tích biểu đồ.
- Kỹ năng tư duy, tổng hợp, so sánh. Mối quan hệ nhân quả giữa khí hậu, sông ngòi và địa hình nước ta.
- Kỹ năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
3. Thái độ:

- Rèn thái độ, ý thức học bài và làm bài nghiêm túc.

4. Năng lực cần đạt: 
- Năng lực giải quyết vấn đề. 
- Năng lực sáng tạo.
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ.
- Năng lực tính toán.

II. MA TRẬN:
	Nội dung
	Các mức độ nhận thức 
	Tổng

Điểm

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng Cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	
	
	

	1. Địa hình Việt Nam (phần đặc điểm chung).
	2
1,0
	
	2
1,0
	
	
	
	4
2,0

	2. Khí hậu Việt Nam: các miền khí hậu nước ta.
	
	½
3,5
	
	½
1,5
	
	
	1
5,0

	3. Sông ngòi Việt Nam (phần đặc điểm chung).
	
	
	2
1,0
	
	
	
	2
1,0

	4. Thực hành: vẽ và nhận xét biểu đồ (tỷ lệ các loại đất trồng ở nước ta).
	
	
	
	
	½

1,0
	½

1,0
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2,0

	Tổng
	2
1,0
	½
3,5
	4
2,0
	½
1,5
	½

1,0
	½

1,0
	8

10

	Tỷ lệ
	
4,5%
	35%
	20%
	100%


III. NỘI DUNG ĐỀ: Đính kèm.
IV. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHI TIẾT: Đính kèm
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A. TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm)

Chọn đáp án đúng bằng cách ghi lại chữ cái đứng đầu mỗi câu trả lời đúng vào giấy kiểm tra.

Câu 1: Ở Việt Nam, phần đất liền có địa hình thấp dưới 1000m chiếm bao nhiêu phần trăm diện tích lãnh thổ? (0,5đ)
	a) 65%
	b) 75%
	c) 85%
	d) 95%


Câu 2: Núi Ngọc Linh thuộc dãy: (0,5đ)
      a) Trường Sơn Bắc.                          c) Hoàng Liên Sơn.

      b) Trường Sơn Nam.                        d) Cả a, b, c đều sai.

Câu 3: Vì sao đồng bằng duyên hải Trung Bộ nhỏ hẹp và kém phì nhiêu? (0,5đ)
     a) Vì hình thành ở khu vực lãnh thổ hẹp nhất.

     b) Vì bị chia cắt bởi các nhánh núi chạy ra sát biển.
     c) Vì ¾ diện tích nước ta là đồi núi.

     d) Cả a, c đúng.

Câu 4: Tại sao Hoàng Liên Sơn được coi là nóc nhà của Việt Nam? (0,5đ)
     a) Hoàng Liên Sơn thuộc vùng núi Tây Bắc nước ta.

     b) Hoàng Liên Sơn là dãy núi cao nhất nước ta.

     c) Đây là rặng núi đồ sộ hùng vĩ với đỉnh Phan-xipăng cao 3143m.

     d) Cả a, b, c đều đúng.

Câu 5: Phần lớn các con sông ở nước ta ngắn và dốc là do: (0,5đ)
     a) Lãnh thổ ngang hẹp.                      c) Đồi núi lan sát ra biển.

     b) Địa hình nhiều đồi núi.                  d) Nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc.

Câu 6: Vì sao sông ngòi nước ta lại có 2 mùa nước khác nhau rõ rệt? (0,5đ)
     a) Sông ngòi nước ta là sản phẩm của khí hậu nhiệt đới gió mùa.

     b) Khí hậu có một mùa mưa và một mùa khô rõ rệt.

     c) Nguồn nước cung cấp cho sông ngòi nước ta chủ yếu là nước mưa.

     d) Dông ngòi nước ta ngắn và dốc.

B. TỰ LUẬN: (5,0 điểm)
Câu 7: Khí hậu nước ta không đồng nhất trên toàn quốc, mà phân hóa mạnh mẽ theo không gian và thời gian để hình thành nên các miền, các vùng khí hậu khác nhau. Vậy theo em:
    a) Nước ta có mấy miền khí hậu? Nêu đặc điểm khí hậu từng miền. (3,5đ)
    b) Sự thất thường trong chế độ nhiệt chủ yếu diễn ra ở miền khí hậu nào? Tại sao? (1,0đ)
    c) Địa phương nơi em sinh sống thuộc miền khí hậu nào? (0,5đ).
C. THỰC HÀNH: (2,0 điểm)

Câu 8: 
    8.1- Vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu diện tích của 3 nhóm đất chính ở nước ta:
a) Đất feralít đồi núi thấp: 65% diện tích đất tự nhiên.

b) Đất mùn núi cao: 11% diện tích dất tự nhiên.
c) Đất bồi tụ phù sa: 24% diện tích dất tự nhiên.

     8.2- Vì sao loại đất feralít, đồi núi thấp lại chiếm tỷ lệ cao trong diện tích đất tự nhiên?
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ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHI TIẾT:
A. TRẮC NGHIỆM: (3.0 điểm).

Đối với các câu hỏi có nhiều lựa chọn, học sinh phải trả lời đúng và đủ các đáp án mới được điểm (nếu chọn thiếu hoặc thừa đáp án thì không cho điểm).
	Câu 
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6

	Đáp án
	c
	b
	a, b
	b, c
	a, b, c
	a, b, c

	Điểm
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ


B. TỰ LUẬN: (5.0 điểm)
Câu 7: Nội dung kiến thức cần trả lời:
a) Miền khí hậu của nước ta: Nước ta có 4 miền khí hậu. (0,5đ)
* Đặc điểm khí hậu của từng miền:
	Miền khí hậu
	Phạm vi
	Đặc điểm
	Điểm

	Phía Bắc
	Hoành Sơn (180B) trở ra
	- Mùa Đông lạnh: ít mưa, nửa cuối mùa đông có mưa phùn.

- Mùa hè: nóng, nhiều mưa.
	0,5đ
0,5đ

	Đông Trường Sơn
	Từ Hoành Sơn đến mũi Dinh (Vĩ tuyến 180B)
	- Mùa mưa dịch sang mùa thu đông.
	0,5đ

	Phía Nam
	Nam Bộ-Tây Nguyên
	- Khí hậu cận xích đạo, nóng quanh năm, một năm có hai mùa: mùa khô và mùa mưa.
	1,0đ

	Biển Đông
	Vùng biển Việt Nam
	- Mang tính chất gió mùa nhiệt đới hải dương.
	0,5đ


b) Sự thất thường trong chế độ nhiệt chủ yếu diễn ra ở miền khí hậu: Sự thất thường trong chế độ nhiệt chủ yếu diễn ra ở miền khí hậu phía Bắc (Miền Bắc nước ta). (0,5đ)

- Vì có tác động của gió mùa đông bắc lạnh và khô, gió mùa đông bắc giảm dần cường độ và biến chất dần khi đi xuống phía Nam, ít tác động đến chế độ nhiệt của miền Nam. (0,5đ)
c) Liên hệ: liên hệ được miền khí hậu của địa phương nơi HS sinh sống. (0,5đ).
C. THỰC HÀNH: (2,0 điểm)
Câu 8: a) Vẽ biểu đồ:
- Vẽ biểu đồ hình tròn đúng tỷ lệ, đẹp. (1,0đ)
- Thể hiện chi tiết số liệu trên biểu đồ, ký hiệu, màu sắc của đối tượng rõ ràng, khoa học. (0,25đ)
- Tên biểu đồ. (0,25đ)
Biều đồ cơ cấu diện tích của 3 nhóm đất chính ở nước ta
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b) Giải thích: 


- Trên phần đất liền, đồi núi chiếm ¾ diện tích lãnh thổ. Chủ yếu là đồi núi thấp (chiếm 85%), núi cao hơn 2000m chỉ chiếm 1%. (0,5đ)
Việt Hưng, ngày 08 tháng 4 .năm 2018
	Ban giám hiệu duyệt

	Tổ, nhóm chuyên môn


	Người ra đề

Chu Thị Trúc


